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Thôn Duệ Đông, Thị trấn Lim, Tiên Du, Bắc Ninh.
Người phỏng vấn: Giang
Ngày phỏng vấn: ngày 27 tháng 4 năm 2008
Note: Duệ Đông là thôn có truyền thống buôn bán từ xưa nên kinh tế tương đối phát triển hơn các thôn khác thuộc huyện Tiên Du. Cơ sở hạ tầng tốt hơn hẳn so với các thôn khác.
Ông 005 - nguyên là Bí thư Huyện ủy, là người nắm giữ vị trí quan trọng ngay cả giờ đây. Khi đang diễn ra buổi phỏng vấn, có vài người khách đều là cán bộ đến thăm ông để xin ý kiến về mặt nhân sự của UB. Con trai ông hiện cũng đang phụ trách mảng Tài chính của UB. 
Tuy ông giữ nhiều trọng trách hơn ông Thưởng và ông Cả song cách trả lời của ông dường như không thẳng thắn và sâu sắc bằng 2 cụ kia. Ông thậm chí không thích việc người phỏng vấn ghi chép nhiều quá mặc dù hết sức hào hứng, nhiệt tình giải đáp và mời đến dự các buổi "Tổ Tôm" (card game) của ông. Đặc biệt khi nói về tâm trạng cán bộ sau khi diễn ra Cải cách ruộng đất, ông bảo người phỏng vấn là chỉ nên nói nhẹ nhàng thế này thôi...
1. Tiểu sử: 
Tôi sinh ra ở đây vào ngày 9-1-1920. 

Thực mà nói, tôi không được ngồi trên ghế nhà trường ngày nào. Nhưng tôi là thợ giỏi nhất làng bấy giờ nên được đi nhiều nơi lắm, Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, đưa anh em thợ đi làm mà. Do vậy mà Cách mạng mới phân công tôi chừng ấy nhiệm vụ chứ, tôi được tín nhiệm lắm.
 Năm 1949, tôi làm Bí thư Đảng ủy xã Duệ Đông; năm 1960, làm bí thư đảng ủy Tiên Du, Tiên Sơn...
2. Trải nghiệm trước CMT8:
Lúc Nhật nó vào, tôi đang là đội trưởng thợ xây, sau CM được gọi là phụ trách giới công nhân đấy. Trước khi lập chính quyền, mỗi cán bộ chủ chốt đều có chức năng phụ trách một lực lượng nhân dân, người thì lãnh đạo đội ngũ thanh niên, người thì đứng đầu giới phụ nữ... riêng tôi vẫn đảm trách giới công nhân.
Bạch Hy là Đảng viên ở Yên Viên về gây dựng phong trào. Chính Bạch Hy và Trương Đình Phú là các cán bộ lão thành trực tiếp chỉ huy việc đi cướp chính quyền. Tôi vẫn còn nhớ chỉ thị nêu trong Hội nghị Trung ương 8 họp tại Đình Bản do Trường Chinh chủ trì là: "Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta". Bấy giờ tôi được làm chân Đại biểu Công đoàn thợ xây.

3. Trong CMT8

Có thể nói, ông Bạch Hy là người đứng đầu trong việc thành lập UB cũng như các tổ chức CM đầu tiên ở địa phương này. Sau khi cướp được chính quyền, chúng tôi xây dựng được Đội Dân quân Tự vệ đầu tiên, gửi được 12 người sang Chiến khu Năm Khám, trong đó Nguyễn Can (Huyện Đội trưởng Tiên Du, sau làm Chủ tịch UB lâm thời đầu tiên của huyện Tiên Du),  Nguyễn Khoa Thịnh (Đại Đội trưởng dân quân du kích đầu tiên của huyện Tiên Du)... Tôi sau này thì là Bí thư Huyện ủy Tiên Du đầu tiên.
Để biết về những sự kiện diễn ra ở nơi khác, chúng tôi có đồng chí Bạch Hy. Bấy giờ có ông Hy và bà Vũ Thị Khôi, em ông Phan Trọng Tuệ (vẫn còn sống, hiện đang ở Hà Đông hoặc Hà Tây, có thể tìm hiểu thêm để liên lạc với bà này qua UB Mặt trận Tổ quốc, chứ lâu rồi tôi cũng không liên lạc) là những người chuyên truyền chỉ thị từ Trung ương về địa phương, thực ra là về cấp huyện, rồi từ huyện, các cán bộ lại tiếp tục truyền đạt đi. 
Đội Cứu quốc thành lập năm 44, trước đấy là Bảo an đoàn, phải giả vờ thế không thì nó vào nó bắt ấy chứ.
4. Quãng tháng 9-11/1945

Giành chính quyền xong là có UB lâm thời ngay, lập ông Nguyễn Can làm Chủ tịch UB lâm thời đầu tiên của Tiên Du đấy (đây trước là 5 thôn Nội Duệ Đông, nhưng sau năm 46 thì thành xã Nội Duệ Đông). 
Trước khi thành lập chính quyền lâm thời thì có việc phát động Tuần lễ Vàng, để lạc quyên vàng đưa lên ủng hộ Chính phủ, chứ không thì lúc ấy lấy đâu ra tiền. Khi thành lập chính phủ lâm thời, tin tức đưa về là Bác Hồ đứng đầu, ngoài ra còn có các cụ nhân sĩ cũ như Huỳnh Thúc Kháng được trọng dụng, cho nên dân tin tưởng lắm. 
 Những vấn đề được nhấn mạnh thời kỳ này: Diệt giặc đói, giặc Dốt, tình hình an ninh trật tự (nhưng an ninh thời gian này cũng tốt lắm), phát triển các giới các ngành. Nhưng, trong các buổi họp mục quan trọng hàng đầu là công tác thời sự. Buổi họp nào cũng có phần nghe thời sự. Lúc ấy UB làm việc hào hứng lắm, sướng lắm; thành phần UB thường gồm 7 người. 
Đúng ra là hồi năm 43-44, có đến 2 triệu người chết đói đấy. Nhưng việc chống giặc đói mạnh nhất là lúc chống Nhật thôi. Khi Nhật bắt dân phá ngô trồng đay ở Đông Sơn thì dân chúng đã nổi dậy chống Nhật rồi phá kho thóc cứu đói rồi. Và sau giặc đói, lại phát động dân chúng trồng rau màu. Do vậy, vấn đề nhấn mạnh hàng đầu sau khi thành lập xong chính quyền lại là diệt giặc dốt. 
BDHV phát triển mạnh lắm, cũng có người có trình độ phụ trách (bấy giờ là ông Nguyễn Ky), lôi kéo được đa số mọi người tham gia đấy, người già cũng được đi học. Nhưng, số lượng cụ thể thì hồi ấy làm gì có lưu trữ lại đâu mà biết, không nhớ được. Chỉ nhớ, hồi ấy chúng tôi làm thế này để khích lệ dân chúng biết chữ nhé: treo 1 cái bảng ở ngay chợ Lim này này, ai biết chữ đọc được thì cho qua, ai mù chữ không hiểu thì phải chui qua. Chắc cô nghe thì tưởng chuyện cổ tích.
Địa điểm họp của UB: Bạch Hy cho xây 5 gian nhà làm trụ sở đàng hoàng, bây giờ chính là trụ sở UB đấy; cơ sở còn cấp ngay cho cán bộ 20 bộ quần áo sang nhất thời đó. Oai lắm.
Quân Trung Quốc: Mãi sau này, lúc chính quyền thành lập lâu rồi, quân Tưởng Giới Thạch mới kéo sang, chứ lúc cướp chính quyền mà có nó thì cướp thế quái nào được nữa. Nhưng ở địa phương này thì quân Trung Quốc cũng chẳng ảnh hưởng gì. 
5. Từ tháng 12/45-3/46

Tổng tuyển cử để bầu Quốc hội, bầu cử Hội đồng nhân dân của Tỉnh, Huyện, Xã, sáp nhập một số xã nhỏ thành xã lớn rồi bầu chính quyền, (ví dụ đây trước là xã Nội Duệ Đông, sau đến lúc bầu cử thì sáp nhập vào xã Lũng Giang, Lũng Sơn thành xã Vân Tương) rồi mới bầu UB, bầu Chủ tịch UB Bạch Hy là đại biểu Quốc hội đầu tiên đấy.
Lúc ấy còn có Đảng Việt Nam Phục Quốc, nhưng ở đây thì nó không hoạt động gì cả. Lúc bầu cử thì danh sách đưa ra toàn người đảng mình thôi, không có người đảng khác đâu.

Địa phương chuẩn bị cho tổng tuyển cử sôi nổi lắm, băng cờ khẩu hiệu, trụ sở thì có kia rồi, có ban tổ chức dàng hoàng, tuyên truyền chỉ thị và vận động quần chúng.
Về lương thực, tất cả đều phải tự túc. Có việc nuôi ăn thì thế này: trước thì tự túc theo kiểu cơm nhà, nhưng bước vào giai đoạn KC chống Pháp thì bắt đầu xây dựng ban kinh tế, nhằm tổ chức làm ăn nuôi 1 số anh em du kích. Khi gia đình bố mẹ chạy đi tản cư cả, chỉ còn các anh em đội du kích. Tuy vậy, ban cũng không tổ chức canh tác gì được đâu vì du kích thì chạy đi suốt, thế nên mới tổ chức buôn. Mà ở đây thì cô bảo biết buôn cái gì đâu. Vì vậy, mới tổ chức buôn "tiểu" (earthenware coffin) từ đây sang nam phần; ở vùng tề thường chết nhiều, bên ấy chết nhiều quá không kịp chôn  thế nên cứ phải mua tiểu, rồi thuê mình gánh tiểu. Rồi chúng tôi buôn cả vải vóc, tạp hóa trong vùng tạm chiếm ra nữa v.v... Chứ chính phủ làm gì có cơm nuôi cho đâu.
Vệ quốc đoàn ở đây là Đại đội Tiên Du sau chuyển thành Bộ đội chủ lực, được nhân dân ủng hộ lắm. ở đây có Tiểu đoàn Thiên Đức anh hùng và oai danh lắm, hoạt động khắp tỉnh Bắc Ninh này, sống trong dân suốt thời KC 9 năm... Về Nam tiến, thì ngay chính em ruột tôi đây và 1 vài đồng chí khác đã tham gia Nam tiến ngay từ năm 1945. Tôi còn nhớ như in tên 2 người Nam tiến tại địa phương này, đó là: Nguyễn Đình Kỳ (em trai ông Kế) và Nguyễn Việt Hồng. Họ đều đi năm 45, vào tới tận cực nam Trung Bộ là Khánh Hòa đấy rồi hy sinh. Em tôi thì hy sinh sớm lắm, vào ngày 18-9-1946.
Làm gì có quỹ hoạt động nào, nhưng tất cả chúng tôi đều hoạt động hăng say lắm.
Về Hiệp ước sơ bộ 6/3/46, lúc ký xong, thất bại thì biết ngay, cấp trên về tận địa phương giải thích kịp thời; do vậy, biết là biết cái lòng tham của giặc, sự dã man của chúng...

6. Từ tháng 4-10/46

Bầu cử Hội đồng nhân dân có chuẩn bị chứ.
Bấy giờ làm gì có đài báo, máy chữ gì, chúng tôi chủ yếu là hoạt động truyền miệng. Cứ 3 người họp rồi truyền tai nhau chỉ thị hành động.
UB họp hành đều đặn. Dân chúng thì không được tham gia, mà họ cũng tin Đảng lắm, không có làm trái ý bao giờ. Ban thường vụ Việt Minh hội họp đối phó với địch đều đặn các hôm mồng 3, 8 phiên chợ Lim, để họp bàn nhiệm vụ, giao nhiệm vụ cho các thôn.
Bấy giờ UB và tổ chức Việt Minh quan hệ chặt chẽ lắm. Từ công việc đi vận động quần chúng, tổ chức, giáo dục, hội họp là UB phải nhờ Việt Minh chứ. Có hẳn Ban liên lạc Việt Minh ở khu đường 1. 
Bấy giờ có Tư pháp Huyện rồi, chuyên xử các vụ trộm thôi, chứ cũng không có vụ gì trầm trọng cả.
7. Từ tháng 11-12/46

Lúc trước, chúng tôi có nghe tin là Pháp sắp trở lại thôi. Rồi thì thi thoảng chúng cũng tấn công theo đường I này đấy chứ. Chính thức vào ngày 19/ 8/46, Bác Hồ ra lời kêu gọi KC. Chúng tôi nhận được chỉ thị mới: 3 chúng tôi trong chi bộ thì được điều động thẳng lên huyện. Hai nhiệm vụ chính của chúng tôi lúc bấy giờ là: 1) dân quân xây dựng Bộ đội địa phương, ngoài ra còn có một số đi tham gia du kích; 2) phá hoại đường sắt, đường quốc lộ...
Về việc tiếp nhận người tản cư, địa phương này không phải đón người tản cư vì đây là vùng tạm chiếm. Bắc Giang mới là nơi đón dân tản cư, chúng ta ở đây thì chỉ đánh lúc chúng rút chạy thôi.
8. Năm 1947

Khi chiến tranh lan rộng, UB luôn phải đưa dân công đi phục vụ các Chiến dịch thu đông, Chiến dịch biên giới...; cử người cất giữ thóc lúa. Việc cất giữ thóc lúa thì là thế này: UB gửi nhờ các thôn, thôn lại gửi từng nhà dân, rồi lập danh sách ghi cụ thể; đến khi bộ đội về thì mới xay hộ ra gạo trả cho bộ đội.
Lúc này chưa có thu thuế gì đâu, chỗ nào thuận tiện thì mới vận động nhân dân gánh thóc đến Bắc Lý, Cầu Độ (Hiệp Hòa).

9. Năm 1948-49

Bấy giờ chỉ có ông Bạch Hy là hoạt động chủ yếu chứ các cụ ở trên bận bịu lắm không về thăm UB được. à, có lần trên triệu tập họp có cụ Hoàng Quốc Việt ở Giáp Cầu cũng về đây. Giai đoạn này thì  mới chỉ có Nam phần Bắc Ninh bị chiếm thôi, đây vẫn là vùng tự do, từ Cầu Đuống trở về đường 1 đây quan trọng lắm.
Mệnh lệnh gì từ cấp trên xuống cũng nỗ lực làm hết, thậm chí đương đêm bảo ra cuốc đường I cũng phải ra, chứ không thấy nề hà gì.

Hồi ấy ăn còn chả đủ lấy đâu ra mà mê tín dị đoan. Hội Văn hóa Cứu quốc thì chủ yếu là tuyên truyền hoạt động thơ ca, văn nghệ thôi.
10.  Năm 1950

UB không phải chuẩn bị gì cho giai đoạn phản công, vì bấy giờ đây là vùng tề rồi. Do vậy, UB chủ yếu đảm nhận công tác vận động binh lính ra hàng, tăng cường công tác địch vận, tại cũng có một số bị bắt đi lính cho quân đội Bảo Đại.
ở đây, hầu hết cán bộ UB đều là Đảng viên, chỉ có một số ít chức vụ quan trọng mới cho người ngoài Đảng nắm như ông Bạch Dự, Nguyễn Diên thôi. 
Quỹ Độc lập chính là quỹ quyên vàng gửi lên trên đấy, ngoài ra chả có gì nữa đâu.
Về vũ khí ở đây, có một số gia đình quan lại ủng hộ cho mấy khẩu súng 2 nòng, súng bắn chim, rồi trên phát cho vài khẩu súng nữa. Rồi bên Chiến khu Núi Chè thì cũng có ông Tốt phụ trách xưởng vũ khí. Nhưng không phải vũ khí súng ống gì đâu, toàn là lựu đạn thôi. Lựu đạn như kiểu mấy cái lọ đựng mực ấy, rồi chế thêm cả chông bẫy nữa. Tất cả đều làm trong bí mật. Cả xưởng có hơn 10 người làm.
11.  Năm 51-54

Lúc ban hành  Cải cách giảm tô năm 54-55 xong, cũng có đề ra mục tiêu đẩy mạnh sản xuất. Song, cũng sai lầm nhiều, may là năm 57 kịp thời sửa sai, giải quyết hậu quả Cải cách.
Giai đoạn 51-54 là thời kỳ "diễn biến tư tưởng". So với giai đoạn 45-46, là giai đoạn hào hứng, phấn khởi với nhiệm vụ Cách mạng thì giai đoạn 50-52, là giai đoạn cán bộ khá xao xuyến. Khi ấy ta bị tạm chiếm, vì sau cải cách, biết bao mất mát. Dân có phấn khởi vì có ruộng nhưng cũng chỉ được lúc ấy thôi, vì có ruộng nhưng đâu có gì đầu tư để phát triển ruộng ấy, cơ sở vật chất ở đâu ra? Cho nên vẫn đói lắm. Cán bộ thì lo lắng vì khó khăn trước mắt còn nhiều, kinh tế gia đình thì nặng gánh.
Khi nghe tin về hiệp định Geneve, nhân dân nói chung là phấn khởi lắm.

12.  Các câu hỏi chung 
Ngày xưa, tuy không có điều kiện được đến lớp đến trường, nhưng tôi cũng được đi học lớp Sơ cấp chính trị lúc chưa cướp chính quyền cơ. Sau rồi, năm 50, tôi được học Trường Nguyễn ái Quốc, do Trường Chinh trực tiếp giảng dạy trên vùng tự do. Tóm lại, tôi là cử nhân chính trị, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban, Chủ nhiệm Ban kiểm tra, Bí thư Huyện ủy Tiên Du, Quế Võ, Tiên Sơn, Giám đốc Sở lương thực
Bà nhà tôi 1 tay nuôi 5 người con, đảm đang lắm. Trước là bà ấy chợ búa buôn bán tháo vát lắm, nhưng khi tôi làm Bí thư rồi thì thôi. Thế nên lúc Cải cách vợ con tôi còn được chia thêm 5 sào ruộng nữa nhé. Phấn khởi! Hồi ấy tôi chỉ có một mơ ước lớn nhất là cấp trên giao cho việc gì là làm tròn việc ấy, hoàn thành thật tốt việc ấy.

Tôi vào Đảng ngày 28-7-1946.

Bây giờ, tôi không những tham gia Hội sáng tác thơ mà còn cùng với các cựu cán bộ khác lập hội tổ tôm nhé. 
Bài thơ của ông Kế:

Nhớ đêm chống Pháp vượt sông

Qua bao đồn giặc vẫn không sờn lòng

Làng tề mà đóng thuế nông

Nhập kho lương thực ngay trong vùng tề

Số lượng theo bảng thống kê

Khi có kế hoạch mới về xuất kho...
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